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   TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG                                  Năm học  2021 - 2022
                                                                                              Môn Toán   -  Lớp 3

                                                                                               Thời gian : 40 phút               
Họ và tên: …………………………… Lớp:……  SBD:….……   Phòng thi:………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1 (0.5đ): Số lớn nhất trong các số 745, 754, 679, 697

	A. 745
	B. 754
	C.  697
	D. 679


Bài 2 (0.5đ):    
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 của  36kg là:

	A. 8kg
	B. 34kg
	C.  18kg
	D. 38kg


Bài 3 (1đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S thích hợp vào ô trống:

 
a/ Gấp 12 lên 4 lần thì được 48.     

 
b/ Giảm 63 đi 3 lần thì được 60.      
Bài 4 (0.5đ): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5m4cm = ...........cm là:

        A. 54cm                             B. 540cm                             C. 504cm

Bài 5 (0.5đ): Số góc vuông có trong hình bên là:                                         
                  A. 2 góc vuông                    
                  B. 3 góc vuông                  
                  C. 4 góc vuông                 
Bài 6 (0.5đ): Đồng hồ hình bên chỉ :

   

        A. 10 giờ 10 phút                       


                             B. 10 giờ 2 phút.                    

    

        C. 2 giờ kém 10 phút

Bài 7 (0.5đ): Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất là:
	A. 7
	B. 8
	C. 9
	D. 10


B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):  

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính:
	        71 + 929             
	713 – 218                     
	209  x  4                       
	834 : 7


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1.5đ): Tìm x
	x x 8 = 864
	x : 9 = 107


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 3 (2đ):  Một kho thóc có 918 kg thóc. Người ta đã bán đi [image: image3.png]


 số thóc đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki - lô- gam thóc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (0.5đ):  Cho biểu thức   3  x  26  +  48  : 6  +  2 Hãy viết lại biểu thức và đặt dấu ngoặc đơn thích hợp để được biểu thức có giá trị bằng 84.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG                           Năm học  2021 - 2022
                                                                                             Môn Tiếng Việt  -  Lớp 3

                                                                                               Thời gian : 70 phút               

I. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 
A. Đọc thành tiếng (4đ)

HS đọc 1 đoạn văn (thơ) khoảng 60 chữ (3đ), trả lời 1 - 2 câu hỏi GV nêu (1đ)

B. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (6đ): Thời gian: 20 phút

Chiếc áo rách

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc.

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận về sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan.

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại cùng các bạn tới trường.

Đọc thầm bài “Chiếc áo rách”, dựa theo nội dung bài đọc, ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0.5đ): Vì sao các bạn trêu chọc Lan?
A. Vì Lan bị điểm kém.        

B. Vì Lan mặc áo rách đi học.
C. Vì Lan không chơi với các bạn.

Câu 2 (0.5đ): Khi các bạn đến thăm Lan thì thấy bạn Lan đang làm gì?
A. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.                 
 B. Lan đang học bài.

C. Lan đi chơi bên hàng xóm.

Câu 3 (1đ): Khi đó hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì?
A. Mua bánh giúp gia đình Lan.          
B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh

C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới.

Câu 4(1đ): Câu chuyện trên khuyên em điều gì?
 A. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

 B. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười.        
 C. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà.

Câu 5 (1đ):  Bộ phận in đậm trong câu: "Các bạn hối hận về sự trêu đùa vô ý hôm trước." trả lời cho câu hỏi nào?
 A. Làm gì?                       B. Như thế nào?                      C. Là gì?

Câu 6 (1đ):  Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai - làm gì?

…………………………………………………………………………………………
Câu 7 (1đ):  Ghi lại từ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau:

     a, chạy nhảy, leo trèo, ngoan ngoãn, hát hò, đi lại, làm bài, tưới cây

     b, lo lắng, hồi hộp, phấn khởi, hoảng sợ, hoảng hốt, chăm chỉ, buồn bực
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm (Thời gian làm bài: 40 phút)

1. Chính tả (nghe viết): 4 điểm - Thời gian: 15 phút

              Bài viết: Hũ bạc của người cha  (SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 121 )
       Viết đoạn 1: Ngày xưa, …………… mang tiền về đây!
2. Tập làm văn: 6 điểm - Thời gian: 35 phút

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 - 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
Gợi ý: - Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi?


 - Người đó làm nghề gì?


 - Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?


 - Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?

	       UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC ANTHẮNG

	HD CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2021-2022
Môn : Tiếng Việt 3



I. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (6đ):
	Câu
	1 (0.5đ)
	2 (0.5đ)
	3 (1đ)
	4 (1đ)
	5 (1đ)

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	B


Câu 6 (1đ): Đặt câu đúng mẫu

Câu 7: a, ngoan ngoãn (0.5đ)
            b, chăm chỉ (0.5đ)
II. Kiểm tra viết: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm)


Sai 1 lỗi trừ 0.25điểm, lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm

2. Tập làm văn: 6 điểm
- Viết được một đoạn văn ngắn( từ 7 đến 10 câu) theo đúng yêu cầu.

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, diễn đạt rõ ý, nêu được cảm xúc có câu mở đoạn, kết đoạn. ( 6 điểm)

- Tuỳ theo mức độ bài viết chấm các mức điểm:
               5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 
	       UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC ANTHẮNG

	HD CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2021-2022
Môn : Toán 3



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

	Bài 1 (0.5đ):     A. 754
	

	Bài 2 (0.5đ):     C. 18kg  
	
	
	


      Bài 3 (1đ):         a, Đ              b, S
      Bài 4 (0.5đ):     C. 504cm
      Bài 5 (0.5đ):     B. 3 góc vuông
	      Bài 6 (0.5đ):     A. 10 giờ 10 phút         
	


       Bài 7 (0.5đ):      B. 8
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):  

Bài 1 (2đ): Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0.5 điểm
Bài 2 (1.5đ): đúng mỗi phần được 0.75điểm
	x x 8 = 864
	x : 9 = 107


                            x = 864 : 8                                            x = 107 x 9
                            x = 108                                                 x = 963         
Bài 3 (2đ):                                  

	Bài giải

Đã bán số ki - lô- gam gạo là:

                               918 : 3 = 306 (kg)                    (0.75đ)

Trong kho còn lại số ki - lô- gam gạo là:
                             918 - 306 = 612 (kg)                   (0.75đ)

                                     Đáp số: 612 kg gạo                  (0.5đ)


Bài 4 (0.5đ):  
3 x 26 + 48 : (6 + 2) = 84
